	
	



Đề thi thử THPT QG môn Sinh - trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 1 năm 2020
Câu 1 (NB): Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn? 

A. Đảo đoạn 

B. Mất đoạn 

C. Lặp đoạn. 

D. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể. 

Câu 2 (NB): Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua: 

A. Cả hai con đường qua khí khổng và cutin 
B. Lớp cutin 

C. Khí khổng 

D. Biểu bì thân và rễ. 

Câu 3 (TH): Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ 
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 thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là 

A. 20% 
B. 10% 
C. 25% 
D. 40% 

Câu 4 (TH): Các loại Nuclêotit trong phân tử ADN là: 

A. Uraxin, Timin, Ađênin, Xitôzin và Guanin 
B. Guanin, Xitôzin, Timin và Ađênin. 

C. Ađênin, Uraxin, Timin và Guanin. 
D. Uraxin, Timin, Xitôzin và Ađênin. 

Câu 5 (NB): Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử về cả hai cặp gen đang xét? 

A. AaBb 
B. AaBB 
C. AAbb 
D. AABb 

Câu 6 (TH): Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là 

A. Gen trội 
B. Gen lặn 
C. Gen đa alen. 
D. Gen đa hiệu. 

Câu 7 (TH): Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Kiểu gen của bí quả tròn đem lai với bí quả dẹt F1 là 

A. aaBB 
B. aaBb 
C. AAbb 
D. AAbb hoặc aaBB. 

Câu 8 (TH): Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3’→ 5’ 

B. Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân thực là mêtiônin. 

C. Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã. 

D. Anticôđon của mỗi phân tử tARN khớp bổ sung với côđon tương ứng trên phân tử mARN. 

Câu 9 (TH): Vì sao ở lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) máu đi nuôi cơ thể là máu pha ? 

A. Vì chúng là động vật biến nhiệt. 

B. Vì không có vách ngăn giữa tâm nhĩ và tâm thất. 

C. Vì tim chỉ có 2 ngăn 

D. Vì tim chỉ có 3 ngăn hay 4 ngăn nhưng vách ngăn ở tâm thất không hoàn toàn. 

Câu 10 (TH): Trong các dạng đột biến gen, dạng nào thường gây biến đổi nhiều nhất trong cấu trúc của prôtêin tương ứng, nếu đột biến không làm xuất hiện bộ ba kết thúc? 

A. Thêm một cặp nuclêôtit 
B. Mất một cặp nuclêôtit. 

C. Thay thế một cặp nuclêôtit 
D. Mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit. 

Câu 11 (NB): Carôtenôit có nhiều trong mẫu vật nào sau đây? 

A. Củ khoai mì 
B. Lá xà lách 
C. Lá xanh 
D. Củ cà rốt. 

Câu 12 (NB): Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của 

A. Mạch mã gốc 
B. tARN 
C. mARN. 
D. Mạch mã hoá. 

Câu 13 (TH): Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây? 

A. AaBbDdEe 
B. AaaBbDdEe 
C. AaBbEe 
D. AaBbDEe 

Câu 14 (NB): Cặp bazơ nitơ nào sau đây không có liên kết hidrô bổ sung? 

A. G và X 
B. A và U 
C. U và T 
D. T và A 

Câu 15 (NB): Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây ? 

A. mARN 
B. ADN 
C. Prôtêin. 
D. tARN. 

Câu 16 (NB): Là thành phần cấu tạo của một loại bào quan là chức năng của loại ARN nào sau đây? 

A. ARN vận chuyển 

B. ARN ribôxôm. 

C. Tất cả các loại ARN 
D. ARN thông tin. 

Câu 17 (NB): Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở cơ quan: 

A. Ruột non 
B. Ruột già 
C. Thực quản 
D. Dạ dày. 

Câu 18 (NB): Loại giao tử AbdE có thể được tạo ra từ kiểu gen nào sau đây ? 

A. AABBDDEe 
B. AABbddEE 
C. AabbDdee 
D. aaBbDdEe 

Câu 19 (NB): Theo Menđen, trong tế bào các nhân tố di truyền tồn tại : 

A. Thành từng cặp và không hòa trộn vào nhau. 

B. Thành từng cặp nhưng hòa trộn vào nhau. 

C. Riêng lẻ và hòa trộn vào nhau 

D. Thành từng cặp hay riêng lẻ tùy vào môi trường sống 

Câu 20 (NB): Enzim nào dưới đây có vai trò nối các đoạn Okazaki trong quá trình tái bản ADN? 

A. ARN polimeraza 
B. Restrictaza 
C. ADN polimeraza 
D. Ligaza. 

Câu 21 (NB): Menđen tìm ra quy luật phân li độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép lai: 

A. Hai cặp tính trạng 

B. Một hoặc nhiều tính trạng 

C. Nhiều cặp tính trạng 
D. Một cặp tính trạng 

Câu 22 (TH): Khi lai hai cây đậu thuần chủng hoa trắng với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng. Có thể kết luận phép lai trên tuân theo quy luật: 

A. Tương tác bổ sung 
B. Phân li. 
C. Tương tác cộng gộp 
D. Phân li độc lập 

Câu 23 (NB): Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 
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 vòng của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là 

A. ADN 
B. Sợi nhiễm sắc 
C. Nuclêôxôm 
D. Sợi cơ bản 

Câu 24 (NB): Kết quả lai một cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 là: 

A. 3 trội: 1 lặn 
B. 4 trội: 1 lặn 
C. 1 trội: 1 lặn 
D. 2 trội: 1 lặn 

Câu 25 (VD): Một gen ở sinh vật nhânsơ có 1500 cặp nuclêôtit, trong đó số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 150 số nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Mạch 1 của gen có G/X = 3/4.  2- Mạch 1 của gen có (G +A) = (T + X)

Mạch 2 của gen có T = 2A.  4- Mạch 2 của gen có (X +A )/(T + G) = 2/3 

A. 3 
B. 4 
C. 1 
D. 2 

Câu 26 (TH): Nói về bộ mã di truyền ở sinh vật có một số nhận định như sau:

Bảng mã di truyền chung cho tất cả các sinh vật

Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau

Trên mARN, mã di truyền được đọc theo chiều từ 5’ → 3’

Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là mỗi loài khác nhau có riêng một bộ mã di truyền

Mã di truyền có tính phổ biến, tức là một bộ ba có thể mã hóa cho một hoặc một số axit amin

Có 61 bộ mã di truyền tham gia mã hóa các axit amin

Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin trừ AUG và UGG

Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định không đúng ? 

A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 2 

Câu 27 (TH): Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDD×aaBbDd thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen dị hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ 

A. 87,5% 
B. 50% 
C. 37,5% 
D. 12,5% 

Câu 28 (TH): Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBBDd × aaBbDd (Mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội hoàn toàn) thu được kết quả là: 

A. 4 loại kiểu hình : 8 loại kiểu gen. 
B. 8 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen. 

C. 8 loại kiểu hình : 27 loại kiểu gen. 
D. 4 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen. 

Câu 29 (VDC): Ở một loài thực vật cho lai giữa hai cây P thuần chủng: cây cao hoa vàng với cây thân thấp, hoa đỏ thu được F1 gồm 100% cây cao hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 gồm 40,5% cây cao, hoa đỏ; 34,5% cây thấp, hoa đỏ : 15,75% cây cao, hoa vàng: 9,25% cây thấp, hoa vàng. Cho biết các gen trên NST thường, diễn biến trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái như nhau. Kết luận nào sau đây chưa đúng? 

A. Ở F2 có 11 kiểu gen quy định thân thấp, hoa đỏ và 15 kiểu gen quy định thân cao, hoa đỏ. 

B. Tỉ lệ cây thân thấp hoa đỏ thuần chủng ở F2 là 5,5%. 

C. F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. 

D. Đã xảy ra hiện tượng một trong hai gen quy định chiều cao cây liên kết không hoàn toàn với gen quy định màu hoa. 

Câu 30 (TH): Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen (A1, a1, A2, a2, A3, a3), chúng phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Khi giao phấn giữa cây cao nhất và cây thấp nhất, cây lai thu được sẽ có chiều cao là: 

A. 120 cm. 
B. 150 cm 
C. 90 cm 
D. 160 cm. 

Câu 31 (VDC): Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai gen, mỗi gen có hai alen ( B, b và D, d) phân ly độc lập. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử về ba cặp gen trên lai phân tích, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 7 cây thân cao, hoa đỏ : 18 cây thân cao, hoa trắng : 32 cây thân thấp, hoa trắng : 43 cây thân thấp, hoa đỏ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng ?

Kiểu gen của (P) 
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Ở Fa có 8 loại kiểu gen.

Cho (P) tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở đời con KG đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm tỷ lệ 0,49%.

Cho (P) tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình 

A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 3 

Câu 32 (VD): Ở một loài thực vật, khi cho cây hoa đỏ, thân cao giao phấn với cây hoa trắng, thân thấp đồng hợp lặn, F1 thu được tỉ lệ: 2 hoa đỏ, thân cao: 1 hoa đỏ, thân thấp: 1 hoa trắng, thân thấp. Cho F1 giao phấn với cây khác, thu được F2 có tỉ lệ: 50% hoa đỏ, thân cao: 43,75% hoa đỏ, thân thấp: 6,25% hoa trắng, thân thấp. Những phép lai nào sau đây của F1 với cây khác có thể phù hợp với kết quả trên? Biết tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen D và d qui định.
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A. (2) và (5) 
B. (6) và (8) 
C. (3) và (7) 
D. (1) và (4) 

Câu 33 (VD): 3 tế bào sinh tinh ở ruồi giấm có kiểu gen 
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 giảm phân không phát sinh đột biến đã tạo ra 4 loại tinh trùng. Theo lí thuyết, tỉ lệ 4 loại tinh trùng 

A. 1 : 1 : 2 :2 

B. 1 : 1 : 1 :1 

C. 1 : 1 : 1 :1 : 1 : 1 : 1 :1 
D. 3 : 3 : 1 :1 

Câu 34 (TH): Ở một loài động vật, con đực XY có kiểu hình thân đen, mắt trắng giao phối với con cái có kiểu hình thân xám, mắt đỏ được F1 gồm 100% cá thế thân xám. mắt đỏ. Cho F1 giao phối tự do được F2 có tỷ lệ 50% cái thân xám, mắt đỏ: 20% đực thân xám, mắt đỏ: 20% đực thân đen, mắt trắng: 5% đực thân xám, mắt trắng: 5% đực thân đen, mắt đỏ. Biết rằng các tính trạng đơn gen chi phối. Kết luận nào sau đây không đúng? 

A. Có 6 kiểu gen quy định kiểu hình thân xám, mắt đỏ. 

B. Hai cặp tính trạng này liên kết với nhau. 

C. Hoán vị gen diễn ra ở cả hai giới đực và cái. 

D. Đã xuất hiện hiện tượng hoán vị gen với tần số 20%. 

Câu 35 (VDC): Ở một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện phép lai P: 
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. Biết không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Tính theo lí thuyết, trong các nhận xét dưới đây có bao nhiêu nhận xét không đúng?

Ở thế hệ F1, có tối đa 32 loại kiểu hình khác nhau.

Các cá thể có kiểu gen dị hợp về tất cả các kiểu gen thu được ở thế hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/128

Các cá thể có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng thu được ở thế hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/32

Các cá thể có kiểu gen 
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 thu được ở thế hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/64

Các cá thể có kiểu gen đồng hợp thu được ở thế hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/128

Ở thế hệ F1 có tối đa 54 loại kiểu gen khác nhau. 

A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 6 

Câu 36 (VDC): Cho gà trống lông trắng lai với gà mái lông đen (P), thu được F1 gồm 50% gà trống lông đen và 50% gà mái lông trắng. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn.Trong các dự đoán sau có bao nhiêu dự đoán đúng?

Tính trạng màu lông do gen ở vùng không tương đồng trên NST X quy định.

Cho F1 giao phối với nhau, F2 có kiểu hình phân bố đồng đều ở 2 giới.

Cho F1 giao phối với nhau tạo ra F2, cho F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F3 có tỉ lệ kiểu hình là 13 đen : 3 trắng.

Nếu cho gà mái lông trắng giao phối với gà trống lông đen thuần chủng sẽ thu được đời con gồm toàn lông đen. 

A. 2 
B. 4 
C. 1 
D. 3 

Câu 37 (TH): Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

Tính thoái hoá của mã DT là hiện tượng một bộ ba mang thông tin quy định cấu trúc của nhiều loại axit amin

Thể tự đa bội được tạo ra bằng cách lai xa và đa bội hóa

Trong quá trình phiên mã, chỉ có một mạch của gen được sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN

Trong quá trình dịch mã, ribôxôm trượt trên phân tử mARN theo chiều từ đầu 5' đến 3' của mARN

Đột biến làm thay đổi số lượng NST ở một hoặc một số cặp NST tương đồng tạo nên thể lệch bội

Trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, toàn bộ các NST không phân li tạo thể khảm

Sợi chất nhiễm sắc có đường kính 300nm

Chuyển đoạn NST thường gây chết đối với thể đột biến 

A. 4 
B. 3 
C. 6 
D. 5 

Câu 38 (TH): Lai giữa hai dòng ruồi giấm P: ♂ 
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A. 2400 
B. 1680 
C. 672 
D. 336 

Câu 39 (VD): Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi giấm cái mắt đỏ với ruồi giấm đực mắt đỏ (P) thu được F1 gồm 75% ruồi mắt đỏ, 25% ruồi mắt trắng (ruồi mắt trắng toàn ruồi đực). Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 

A. 6,25% 
B. 31,25% 
C. 18,75% 
D. 43,75% 

Câu 40 (TH): Cho Pt/c khác nhau về 3 tính trạng thu được F1 đồng tính cây cao, hoa đỏ, quả tròn. Cho F1 lai với cây khác thì F2 thu được 3 cao, đỏ, tròn: 1 cao, đỏ, dài: 3 cao, vàng, tròn: 1 cao, vàng, dài. Biết 1 gen qui định 1 tính trạng. Quy ước: A– cây cao, a– cây thấp, B– hoa đỏ, b– hoa vàng, D– quả tròn, d– quả dài. Cây đem lai với F1 có kiểu gen là: 

A. AaBbdd 
B. AAbbDd 
C. AABbdd. 
D. AaBbDd.
Đáp án

	1-C
	2-C
	3-D
	4-B
	5-C
	6-D
	7-B
	8-A
	9-D
	10-D

	11-D
	12-A
	13-D
	14-C
	15-C
	16-B
	17-A
	18-B
	19-A
	20-D

	21-A
	22-A
	23-C
	24-A
	25-B
	26-A
	27-C
	28-D
	29-A
	30-B

	31-C
	32-C
	33-A
	34-C
	35-A
	36-D
	37-B
	38-C
	39-D
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C
Đột biến lặp đoạn NST có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn.
Câu 2: Đáp án C
Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua khí khổng, lớp cutin của cây đã dày.
Câu 3: Đáp án D

Ta có 
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Câu 4: Đáp án B
Trong phân tử ADN có 4 loại nucleotit: Guanin, Xitôzin, Timin và Ađênin
Câu 5: Đáp án C
Cơ thể được gọi là thể đồng hợp tử về cả hai cặp gen đang xét là: AAbb
Câu 6: Đáp án D
Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là gen đa hiệu.
Câu 7: Đáp án B
Tỷ lệ kiểu hình ở đời sau: 4 tròn:3 dẹt:1 dài

Có 8 tổ hợp → tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung

A-B-: dẹt; A-bb/aaB-: tròn; aabb: dài

P: AABB(dẹt)  × aabb (dài)→ F1: AaBb (dẹt)

F1  × quả tròn (A-bb/aaB-) →aabb → cây quả tròn dị hợp: Aabb hoặc aaBb
Câu 8: Đáp án A
Phát biểu sai là A: Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 5’→ 3’
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(SGK Sinh 12 trang 13)
Câu 9: Đáp án D
Tim ở lưỡng cư có 3 ngăn

Tim ở bò sát (trừ cá sấu) có 3 ngăn với vách ngăn tâm thất không hoàn toàn, nên máu đi nuôi cơ thể là máu pha.
Câu 10: Đáp án D
Đột biến thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit sẽ gây đột biến dịch khung sao chép → làm thay đổi trình tự Marn → Thay đổi từ điểm đột biến → thay đổi axit amin trong chuỗi polipeptit (không làm xuất hiện bộ ba kết thúc)
Câu 11: Đáp án D
Carôtenôit có nhiều trong củ carot.
Câu 12: Đáp án A
Mạch mã gốc của gen sẽ làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã (tổng hợp ARN)
Câu 13: Đáp án D

Thể một có bộ NST 2n – 1=7NST

Thể một là: AaBbDEe

A: thể lưỡng bội

B: thể ba

C: thể không
Câu 14: Đáp án C
U không liên kết bổ sung với T.
Câu 15: Đáp án C
Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử protein.
Câu 16: Đáp án B
ARN riboxom liên kết với protein tạo thành riboxom là một bào quan trong tế bào.
Câu 17: Đáp án A

Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở ruột non vì có nhiều enzyme tiêu hóa: protein, lipit, gluxit,..
Câu 18: Đáp án B
Loại giao tử AbdE có thể được tạo ra từ kiểu gen: AABbddEE
Câu 19: Đáp án A
Theo Menđen, trong tế bào các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp và không hòa trộn vào nhau (SGK Sinh 12 trang 35)
Câu 20: Đáp án D
Enzyme ligaza có vai trò nối các đoạn Okazaki trong quá trình tái bản AND.
Câu 21: Đáp án A
Menđen tìm ra quy luật phân li độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép lai hai cặp tính trạng.
Câu 22: Đáp án A
Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng → 16 tổ hợp → có 2 cặp gen tương tác theo kiểu bổ sung.

Khi có 2 alen trội → hoa đỏ; còn lại hoa trắng.
Câu 23: Đáp án C
Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 
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 vòng của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là nucleoxom. (SGK Sinh 12 trang 24)
Câu 24: Đáp án A
F1 dị hợp 1 cặp gen. F1 x F1: Aa x Aa => 1AA:2Aa:1aa

Kiểu hình: 3 trội : 1 lặn
Câu 25: Đáp án B
N = 1500 ×2= 3000 nucleotit

A=T=15%; G=X=35%

Ta có A =T=450 ; G = X =1050

Mạch 1 có: T1 = 150; A1 = 450 – 150 = 300 ; G1= 30%N/2= 450 ; X1 = 1050 - 450 =600

Mạch 2 : A2 = 150 ; T2 = A1= 300 ; G2 =X1=  600 ; X2 = G1= 450

Xét các phát biểu :

I đúng: 
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II đúng,
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III đúng, T2 = 300= 2A2
IV đúng,
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Câu 26: Đáp án A
Xét các phát biểu:2,3,6, 7 đúng (SGK Sinh 12 trang 7)

(1) sai, có một vài ngoại lệ.

(4) sai, tính đặc hiệu: một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axit amin

(5) sai, tính phổ biến: các loài đều có chung bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.
Câu 27: Đáp án C

 + Dị hợp về cặp Aa hoặc Dd: 
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+ Dị hợp về cặp Bb: 
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Vậy tỉ lệ cần tính là: 
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Câu 28: Đáp án D
AaBBDd × aaBbDd →(1Aa:1aa)(1BB:1Bb)(1DD:2Dd:1dd)

Số kiểu gen: 2×2×3 = 12

Số kiểu hình: 2×1×2 =4
Câu 29: Đáp án A
Ta thấy tỷ lệ cao/ thấp = 9:7; đỏ/ vàng = 3:1 → tính trạng chiều cao thân do 2 gen tương tác bổ sung, F1 dị hợp 3 cặp gen.

Quy ước gen: A-B- Thân cao, aaB-/A-bb/aabb thân thấp; D- hoa đỏ; d– hoa vàng

Nếu các gen PLĐL thì F2 phải phân ly (9:7)(3:1) ≠ đề bài → 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST, giả sử cặp gen Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng
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A Sai, số kiểu gen quy định thân thấp, hoa đỏ: A-D-bb:5 kiểu (vì A-D- có 5 kiểu gen: 
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→ thân thấp, hoa đỏ có 9 kiểu gen

Thân cao hoa đỏ: 
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 → 10 kiểu.

C đúng. Tỷ lệ thân cao hoa đỏ: A-B-D- = 0,405 →A-D- =0,405 ÷ 0,75 =0,54 → aadd = 0,04 → f= 40%

B đúng.
Tỷ lệ thân thấp hoa đỏ thuần chủng: 
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D đúng.
Câu 30: Đáp án B
Cây cao nhất có kiểu gen a1a1a2a2a3a3 không chứa alen trội nào, cây thấp nhất có kiểu gen A1A1A2A2A3A3 chứa 6 alen trội và có chiều cao 210 - 6×20 = 90cm

Cho cây cao nhất × cây thấp nhất → cây dị hợp 3 cặp gen → có 3 alen trội. Cây này có chiều cao là: 210 - 3×20 = 150cm
Câu 31: Đáp án C
P: dị hợp 3 cặp Aa, Bb, Dd lai phân tích

F1 : 7 cao đỏ : 18 cao trắng : 32 thấp, trắng : 43 thấp đỏ

Đỏ : trắng = 1 : 1 → A đỏ >> a trắng

Cao : thấp = 1 : 3 → B-D- = caoB-dd = bbD- = bbdd = thấp

Tính trạng chiều cao do 2 gen không alen tương tác bổ sung theo kiểu 9:7 qui định

KH đời con 7 : 18 : 32 : 43 ≠ (1:1)×(1:3)→ 2 gen Aa và Bb (hoặc Aa và Dd) nằm trên cùng 1 NST

Giả sử Aa, Bb nằm trên 1 NST

F1 : Cao đỏ AB/ab Dd = 7/100 = 0,07 → AB/ab = 0,14

→ AB = 0,14 → AB là giao tử hoán vị

Vậy P: 
[image: image26.wmf]Ab
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, f = 28% → (1) sai
F1 : (Ab/ab , aB/ab , AB/ab , ab/ab) × (D,d)

→ Fa có 8 loại kiểu gen → (2) đúng
P tự thụ

Ab/aB cho giao tử Ab = aB = 0,36; AB = ab = 0,14

Dd cho giao tử D = d = 0,5

F1 ab/ab dd = 0,14 × 0,14 × 0,25 = 0,0049 = 0,49% → (3) đúng
P tự thụ.

Ab/aB cho F1 10 loại kiểu gen

Dd cho F1 3 loại kiểu gen

→ F1 có 30 loại kiểu gen

F1 có 4 loại kiểu hình→ (4) sai
Có 2 kết luận đúng
Câu 32: Đáp án C
Xét phép lai cây hoa đỏ, thân cao giao phấn với cây hoa trắng, thân thấp

→ 50% cây hoa đỏ, thân cao; 25% cây hoa đỏ, thân thấp; 25% cây hoa trắng, thân thấp

Đỏ : trắng = 3:1 →  Tính trạng do hai gen không alen tương tác với nhau quy định

A-B = aaB- = A-bb = đỏ ; aabb = trắng →  Phép lai Bb Dd x bb dd

Thấp : cao = 1:1 →Dd × dd

Ta có tỉ lệ tích kiểu hình chung của hai phép lai có : (3  đỏ : 1 trắng )(1 thấp: 1 cao) ≠ với tỉ lệ đề bài

→   D liên kết với B hoặc A

   Xét phép lai F1 với cây khác

Thân cao : thân thấp = 1 :1 →  Dd × dd

Hoa đỏ : hoa trắng = 15 : 1  → 16 kiểu tổ hợp .

Tính trạng  hoa trắng : 
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 →  AaBb × AaBb

Vậy các phép lai thỏa mãn là :

(Aa,Dd )Bb × (Aa,dd )Bb hoặc (Bb,Dd )Aa × (Bb,dd)Aa
Câu 33: Đáp án A

Kiểu gen 
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 ở ruồi giấm đực tạo ra 4 loại giao tử (do ruồi giấm đực không có hoán vị gen )

Có 3 tế bào sinh tinh tạo ra 4 loại tinh trùng 
 Mỗi tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra 2 kiểu giao tử .

Vậy sẽ có 2 tế bào sinh tinh giảm phân cùng kiểu cho các giao tử có kiểu gen giống nhau

Tế bào còn lại có kiểu giảm phân khác và tạo ra giao tử có kiểu gen khác

Vậy tỉ lệ sẽ là 2:2:1:1
Câu 34: Đáp án C
Ta thấy phân ly tính trạng ở 2 giới là khác nhau → hai gen nằm trên NST X→ B đúng
Quy ước gen : A- thân xám ; a- thân đen ; B- Mắt đỏ; b- mắt trắng

A đúng, có 6 loại kiểu gen quy định thân xám, mắt đỏ: 
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P : 
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Tỷ lệ con đực thân xám mắt trắng : 
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 → D đúng
Ở con đực không có HVG →C sai
Câu 35: Đáp án A
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Xét các phát biểu

(1) đúng, số loại kiểu hình: 2×4×2×2= 32

(2) sai, tỉ lệ dị hợp về các cặp gen: 
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(3) sai, tỉ lệ kiểu hình lặn bằng 0 vì không có 
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(4) đúng, 
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(5) đúng, tỉ lệ cá thể đồng hợp ở F1: 
[image: image37.wmf]11111

4442128

Abde

hhgg

Abde

=´´´=


(6) sai, số kiểu gen tối đa ở F1 là: 4×4×3×2=96
Câu 36: Đáp án D
Ta thấy F1 có gà mái có màu lông giống bố, gà trống có màu lông giống mẹ →màu lông di truyền chéo → Nằm trên vùng không tương đồng của NST X→(1) Đúng
ở gà ♂ là XX ; ♀ là XY, mà gà trống F1 có lông màu đen giống mẹ → lông đen là trội so với lông trắng.

Quy ước gen: A- lông đen ; a- lông trắng

→P : ♂  Xa Xa ; ♀  XA Y→ F1: 50%XA Xa : 50%XaY (con trống đen, con mái trắng)

Cho F1 giao phối:với nhau (XA Xa  × XaY ) ta được:

F2: 1 XA Xa: 1 XaXa: 1 XaY: 1 XAY  tỷ lệ kiểu hình ở 2 giới là đồng đều →ý (2) đúng
Cho F2 ngẫu phối tức là ♂(1 XA Xa: 1 XaXa)  × ♀(1 XaY: 1 XAY )

Kết quả thu được: ♂(1 XA : 3Xa ) × ♀(1XA: 1Xa:2 Y)

Tỷ lệ trắng là: 
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 →ý (3) sai
(4) đúng. Cho gà mái lông trắng × là trống lông đen thuần chủng (♀  XaY × ♂XAXA) thì 100% đời con có lông đen

Các ý đúng là 1,2,4
Câu 37: Đáp án B
Các phát biểu đúng là: 3,4,5

1- sai, tính thoái hóa của mã di truyền là : nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin

2- sai, lai xa và đa bội hóa hình thành thể dị đa bội

6- sai, trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử tạo thể đa bội.

7- sai, sợi chất nhiễm sắc có đường kính 30nm

8- sai, chuyển đoạn NST thường giảm khả năng sinh sản, sức sống của thể đột biến.
Câu 38: Đáp án C
Ở ruồi giấm đực không có HVG.
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Số kiểu gen tối đa là: 4×7×2×3×4=672KG
Câu 39: Đáp án D
Ta thấy kiểu hình mắt trắng chỉ có ở con đực → Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. (Vì con đực P mắt đỏ, con cái F1 toàn mắt đỏ), con cái P: dị hợp

P: 
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Cho F1 giao phối tự do:
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Con cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ: 
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Câu 40: Đáp án B
Pt/c → F1 dị hợp 3 cặp gen

F2 phân li: 3:3:1:1= 1(3:1)(1:1)

F2 chỉ có thân cao: Aa × AA

Đỏ/vàng = 1 :1 → Bb × bb

Tròn/dài = 3 :1 → Dd × Dd

Kiểu gen cây đem lai với F1 là : AAbbDd
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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_1636917739.unknown

_1636917760.unknown

_1636917778.unknown

_1636917784.unknown

_1636917767.unknown

_1636917745.unknown

_1636917724.unknown

_1636917733.unknown

_1636917719.unknown

_1636917685.unknown

_1636917698.unknown

_1636917677.unknown

_1636917582.unknown

_1636917630.unknown

_1636917642.unknown

_1636917589.unknown

_1636917535.unknown

_1636917575.unknown

_1636917511.unknown

_1636917459.unknown

_1636917477.unknown

_1636917483.unknown

_1636917466.unknown

_1636917441.unknown

_1636917448.unknown

_1636917434.unknown

_1636917274.unknown

_1636917360.unknown

_1636917399.unknown

_1636917417.unknown

_1636917393.unknown

_1636917327.unknown

_1636917337.unknown

_1636917314.unknown

_1636917238.unknown

_1636917267.unknown

_1636917245.unknown

_1636917256.unknown

_1636917165.unknown

_1636917189.unknown

_1636917148.unknown

